
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 36 DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP ĐỢT 5  

Stt Mã sv Lớp Họ  và tên Ngày sinh Nam/
Nữ 

Tín chỉ tích lũy Điểm trung 
bình chung Xếp loại 

tốt 
nghiệp 

Ghi 
chú Tổng 

số GDCN GD ĐC Hệ 10 Hệ 4 
BB TC BB TC 

1.  360331 3603 Phạm Thị Cúc 29/09/1993 Nữ 123     7.31 3.00   
2.  360527 3605 Lê Thị Hà 25/03/1993 Nữ 121     7.19 2.93   
3.  360820 3608 Phạm Thị Mai Linh 05/09/1993 Nữ 120     6.67 2.61   
4.  360856 3608 Đỗ Thị Quỳnh Trang 10/12/1993 Nữ 122     6.31 2.34   
5.  361045 3610 Chu Đình Hạnh 20/07/1992 Nam 120     7.03 2.83   
6.  361148 3611 Nguyễn Thị Thơm 05/03/1993 Nữ 120     6.84 2.71   
7.  3.61245 3612 Nguyễn Thị Hương 18/10/1993 Nữ 124     7.68 3.22   
8.  361338 3613 Nguyễn Thị Phượng 20/01/1993 Nữ 128     7.39 3.07   
9.  361344 3613 Ngô Trung Kiên 17/08/1993 Nam 122     6.28 2.31   
10.  361510 3615 Bùi Phương Dung 19/08/1993 Nữ 121     7.11 2.90   
11.  361513 3615 Lê Thị Quỳnh 24/01/1993 Nữ 127     7.43 3.08   
12.  361541 3615 Phạm Sơn Lâm 12/11/1993 Nam 122     6.86 2.67   
13.  361565 3615 Bùi Phương Anh 02/11/1993 Nữ 121     7.15 2.88   
14.  361627 3616 Trịnh Lê Nhung 24/08/1993 Nữ 125     7.46 3.03   
15.  361754 3617 Lại Thị Huê 18/09/1992 Nữ 120     7.14 2.92   
16.  361756 3617 Vũ Thị Liệu 17/03/1993 Nữ 130     7.05 2.89   
17.  361755 3617 Lê Thị Thanh Trà 10/10/1993 Nữ 120     7.68 3.26   
18.  361833 3618 Lê Thị Hà Linh 20/10/1993 Nữ 121     6.80 2.70   
19.  361944 3619 Phùng Thị Hoa 24/01/1993 Nữ 121     7.23 2.97   
20.  361957 3619 Nguyễn Thị Hồng Ánh 13/08/1992 Nữ 120     6.75 2.62   



21.  361961 3619 Trần Thị Phương Liên 04/02/1993 Nữ 120     7.06 2.84  
22.  361972 3619 Vũ Thị Thu Phương 04/08/1993 Nữ 121     6.70 2.60  
23.  362021 3620 Đinh Thị Thanh 28/07/1992 Nữ 120     6.72 2.64  
24.  362043 3620 Nguyễn Thị Trà Giang 03/10/1993 Nữ 121     6.85 2.68  
25.  362034 3620 Nguyễn Thị Thu Hằng 06/01/1993 Nữ 120     6.87 2.75  
26.  362155 3621 Nguyễn Thị Hằng 22/11/1991 Nữ 120     6.70 2.62  
27.  362239 3622 Trịnh Thị Loan 29/11/1992 Nữ 121     7.09 2.85  
28.  362363 3623 Lê Hoàng 02/06/1993 Nam 120     6.61 2.49  

 


